	Trường THPT Núi Thành

Họ tên:..........................................................
Lớp:..........................
	Kiểm tra 1 tiết

Môn: Tin học 10

Năm học: 2017-2018
	Điểm:


I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)
   Khoanh tròn một ý đúng nhất vào các câu dưới đây.

Câu 1: Input và Output của bài toán: "Tính chu vi hình tròn" lần lượt là gì?(C: chu vi, R: bán kính)
A. R, C, (.


B. C, R


C. R, C



D. R, (.
Câu 2: Input là gì?
A. Thông tin vào

B. Thông tin ra

C. Mô phỏng thuật toán

D. Thuật toán.
Câu 3: Hình nào không được sử dụng để biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối?

Câu 4: Muốn máy tính xử lý được thông tin thì thông tin đó phải được biến đổi thành dãy bít. Việc biến đổi đó được gọi là:
A. Chuyển mã.
    B. Truyền thông tin.
C. Mã hoá thông tin.
    D. Đưa thông tin vào máy tính.
Câu 5: Trong thuật toán tìm kiếm tuần tự đã học, với N = 10, dãy A gồm: 8    6   -1    5    -3    1   -7    8   12   15 và khóa tìm kiếm k = 1. Hỏi thuật toán sẽ dừng lại khi i nhận giá trị nào?
A. i = 3.

B. i = 11.


C. i = 6.



D. i = 10
Câu 6. Từ Input của bài toán, để nhận được Output cần tìm thì phải thực hiện thông qua:
A. Thuật toán.

B. Bài toán.


C. Thao tác.


D. Phép toán.
Câu 7: Dãy bít nào sau đây biểu diễn số 65 trong hệ thập phân?
A. 01000001.

B. 10101110.

C. 11010111.

D. 10010110

Câu 8: Trình tự để xây dựng thuật toán cho một bài toán là:
A. Input ( Nêu ý tưởng ( Sơ đồ khối.


B. Xác định bài toán ( Input ( Output ( Liệt kê ( Sơ đồ khối.
C. Xác định bài toán ( Nêu ý tưởng ( Liệt kê.

D. Xác định bài toán ( Nêu ý tưởng ( Trình bày thuật toán.

Câu 9: “Lệnh được đưa vào máy dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý như những dữ liệu khác”. Đây là nội dung của nguyên lý nào?

A. Mã hóa nhị phân.
   

B. Điều khiển bằng chương trình.         
C. Lưu trữ chương trình.         

D. Truy cập theo địa chỉ.

Câu 10. Thiết bị nào của máy tính được so sánh như là bộ não của con người?

A. Bộ nhớ ngoài        B. Bộ xử lý trung tâm CPU.     C.. Các thiết bị vào/ ra
D.  Bộ nhớ trong

Câu 11: Dãy các thao tác sau có phải là thuật toán không?
	Bước 1: Nhập M;

Bước 2: Nhập N;

Bước 3: S ( M + N;

Bước 4: Thông báo S rồi kết thúc.
	A. Không phải, vì nó không có tính đúng đắn.
B. Không phải, vì nó không có tính dừng.

C. Không phải, vì nó không đảm bảo 3 tính chất của thuật toán.

D. Phải, vì nó đảm bảo đầy đủ 3 tính chất của thuật toán.


Câu 12: Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trên đĩa chiếm khoảng 2MB. Hỏi một đĩa cứng khoảng 5GB lưu được bao nhiêu quyển truyện A?

A. 5120 quyển


B. 512 quyển

C. 2560 quyển.

D. 25600 quyển.

Câu 13. Số 935 ở hệ thập phân được viết sang hệ Hexa là:

A. 710316

B. 310716

C. 7A316

D. 3A716
Câu 14: Thực hiện mô phỏng thuật toán “Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương N”, với N = 33
	i
	
	
	
	
	
	

	N chia hết cho i?
	
	
	
	
	
	

	Đúng / Sai
	
	
	
	
	
	

	Kết luận
	


II. Phần tự luận: (3 điểm) Làm ở mặt sau tờ đề này.
	Câu 1: Cho bài toán: Tính tổng S = 1 + 2 + 3 +...+ M
 (M là một số nguyên dương cho trước) có thuật toán
 liệt kê như sau:             
 Bước 1: Nhập M;

 Bước 2: S ( 0; i ( 1;
 Bước 3: Nếu i > M thì thông báo S rồi kết thúc.
 Bước 4: S ( S + i;
 Bước 5: i ( i + 1 rồi quay lại bước 3.

Hãy trình bày lại thuật toán trên bằng sơ đồ khối?


	Câu 2: Cho bài toán sau: "Cho số 
nguyên dương N, dãy gồm N số 
nguyên a1, a2,..., aN và số nguyên P. 
Hãy cho biết có bao nhiêu số 
trong dãy đã cho có giá trị lớn hơn P. 
Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Xác định Input, Output
b. Trình bày thuật toán (Liệt kê hoặc SĐK)
c.  Mô phỏng thuật toán bằng giá trị Input cụ thể.
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I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)
   Khoanh tròn một ý đúng nhất vào các câu dưới đây.

Câu 1: Input của bài toán: "Kiểm tra số tự nhiên M là chẵn hay lẻ?” là:

A. M là số chẵn.
B. Số tự nhiên M.
C. M là số lẻ.
         D. M là số chẵn hoặc M là số lẻ.
Câu 2: Một quyển truyện gồm 10 trang, nếu như lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2MB. Hỏi nếu như lưu trữ 15 quyển truyện đó thì chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?

A. 10240
 

B. 30720

C. 20480

D. 30000


A. So sánh, nhập/xuất dữ liệu.



B. Tính toán, nhập/xuất dữ liệu.
C. Nhập/xuất dữ liệu, tính toán.



D. Tính toán, so sánh.
Câu 4: Số 50 trong hệ thập phân có biểu diễn trong hệ nhị phân là:
A. 110010

B. 010011

C. 100001

D. 110011
Câu 5: Hệ thống tin học gồm các chức năng nào?

A. Nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.



B. Phần cứng, phần mềm.

C. Phần cứng, phần mềm, sự quản lý và điều khiển của con người.
D. Nhập / xuất thông tin.
Câu 6: Bộ nhớ của máy tính gồm:

A. ROM và thanh ghi.



B. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.

C. CU và ALU.




D. ROM và RAM

Câu 7: Trong thuật toán tìm kiếm tuần tự đã học, với N = 7, dãy A gồm: 5    -3    6    4    -2    3  -8, và khóa tìm kiếm k = 6. Hỏi thuật toán sẽ dừng lại khi i nhận giá trị nào?

A. i = 6.

B. i = 7.



C. i = 3.


D. i = 8
Câu 8: “Sau khi thuật toán kết thúc, phải nhận được Output cần tìm”. Đây là đặc điểm của tính chất nào của thuật toán?

A. Tính dừng.
  B. Tính xác định.
C. Không phải của tính chất nào. 
D. Tính đúng đắn
Câu 9. Đâu là điểm khác nhau quan trọng giữa đĩa cứng và đĩa mềm?

A. Khác nhau về trọng lượng


B. Khác nhau về hình dáng       
C. Khác nhau về dung lượng    


D. Khác nhau về tiếp xúc
Câu 10. Xác định bài toán trong tin học, tức là:

A. Tìm Output
   B. Tìm Input
   C. Tìm Input và Output       D. Xác định bài toán có giải được không?

Câu 11: Cho các bước sau:


Câu 12: Hệ Hexa sử dụng các ký hiệu nào?
A. 0 và 1

B. 0, 1, 2, …, 9

C. 0, 1, 2, 3, …, 7
D. 0, 1, 2,…9, A, B,…, F

Câu 13: Những thiết bị nào sau đây là thiết bị ra?

A. Chuột, màn hình.




B. Máy in, máy quét.

C. Bàn phím, webcam.




D. Loa, modem.
Câu 14: Thực hiện mô phỏng thuật toán “Kiểm tra tính nguyên tố của số nguyên dương N”, với N = 19
	i
	
	
	
	

	N chia hết cho i?
	
	
	
	

	Đúng / Sai
	
	
	
	

	Kết luận
	


II. Phần tự luận: (3 điểm) Làm ở mặt sau tờ đề này.

	Câu 1: Cho các dòng sau:

Dòng 1: Thông báo A không là bội của B rồi kết thúc. 

Dòng 2: Nhập A, B;

Dòng 3: Nếu A chia hết cho B thì thông báo A là bội của B rồi kết thúc.

a. Hãy sắp xếp 3 dòng trên thành 3 bước của thuật toán liệt kê cho bài toán “Kiểm tra số tự nhiên A có phải là bội của B hay không?”
b. Hãy trình bày lại thuật toán bằng sơ đồ khối?
	Câu 2: Cho bài toán sau: "Cho số nguyên dương N, dãy gồm N số nguyên a1, a2,..., aN. Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ trong dãy đã cho. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a. Xác định Input, Output
b. Trình bày thuật toán (Liệt kê hoặc SĐK)
c.  Mô phỏng thuật toán bằng giá trị Input cụ thể.


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 1 TIẾT 10
ĐỀ 1.

I. Trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 0.5đ)
1C, 2A, 3A, 4C, 5C, 6A, 7A, 8D, 9C, 10B, 11D, 12C, 13D

Câu 14. (N = 33)
	i
	2
	3
	
	
	
	

	N chia hết cho i?
	33 chia hết cho 2
	33 chia hết cho 3
	
	
	
	

	Đúng / Sai
	Sai
	Đúng
	
	
	
	

	Kết luận
	33 không phải là số nguyên tố


II. Tự luận:
Câu 1. Vẽ đúng SĐK được 1.0đ

Câu 2:

+ Xác định I, O: 0.5đ.

+ Liệt kê / SĐK: 1.0đ

+ Mô phỏng: 0.5đ

ĐỀ 2:

I. Trắc nghiệm. (Mỗi câu đúng 0.5đ)

1B, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C, 8D, 9C, 10C, 11C, 12D, 13D

Câu 14. (N = 19)
	i
	2
	3
	4
	5

	N chia hết cho i?
	19 chia hết cho 2
	19 chia hết cho 3
	19 chia hết cho 4
	

	Đúng / Sai
	Sai
	Sai
	Sai
	

	Kết luận
	19 là số nguyên tố


II. Tự luận:

Câu 1. Vẽ đúng SĐK được 1.0đ

Câu 2:

+ Xác định I, O: 0.5đ.

+ Liệt kê / SĐK: 1.0đ

+ Mô phỏng: 0.5đ









































































A. 			B. 				C. 				D. 











Câu 3: Các khối hình:                       và 		tương ứng với các chức năng nào?





Bước 1: Nhập K;


Bước 2: S ( K + 50;


Bước 3: Quay lại bước 1;


Hãy chọn phát biểu đúng?





A. Các thao tác trên là thuật toán vì đã thể hiện trình tự các bước.


B. Các thao tác trên không phải là thuật toán vì không có tính xác định.


C. Các thao tác trên không phải là thuật toán vì không có tính dừng.


D. Các thao tác trên là thuật toán vì đảm bảo ba tính chất của thuật toán.

















ĐỀ 2





ĐỀ 1





















































